
TRƯỜNG THCS LẠC HỒNG

STT Họ và tên học sinh Ngày Tháng Năm
Nơi

 sinh

Giới 

tính

Dân 

tộc

PHÒNG 

KHẢO SÁT

1 Lê Bảo An 10 7 2012 P.1

2 Trương Hoàng Bảo Anh 20 1 2012 TP.HCM Nữ Kinh P.1

3 Nguyễn Trúc Anh 9 10 2012 TP.HCM Nữ Kinh P.1

4 Tăng Hoàng Kiều Anh 23 2 2012 P.1

5 Trương Thái Duy Anh 22 10 2012 P.1

6 Nguyễn Ngọc Ánh 24 10 2012 P.1

7 Nguyễn Gia Bảo 3 11 2012 TP.HCM Nam Kinh P.1

8 Phạm Thanh Bình 23 1 2012 TP.HCM Nam Kinh P.1

9 Doãn Trần Khánh Châu 22 7 2012 TP.HCM Nữ Kinh P.1

10 Nguyễn Phước Đại 10 10 2012 P.1

11 Trần Lê Linh Đan 7 3 2012 TP.HCM Nữ Kinh P.1

12 Nguyễn Anh Đức 2 11 2012 TP.HCM Nam Kinh P.1

13 Cao Ngọc Hân 20 7 2012 TP.HCM Nữ Hoa P.1

14 Dương Thị Thuý Hiền 14 5 2012 TP.HCM Nữ Kinh P.1

15 Nguyễn Khánh Hưng 19 1 2012 P.1

16 Trương Hoàng Khang 29 6 2012 An Giang Nam Kinh P.1

17 Lại Hồng Khang 24 2 2012 P.1

18 Mai Phương Khanh 3 8 2012 P.1

19 Nguyễn Châu Đăng Khoa 20 10 2012 P.1

20 Nguyễn Anh Khôi 2 4 2012 TP.HCM Nam Kinh P.1

21 Tăng Hữu Huy Khôi 28 6 2012 P.1

22 Nguyễn Tuấn Kiệt 24 4 2012 P.1

23 Lý Gia Lạc 31 7 2012 P.1

24 Lê Phi 29 4 2012 TP.HCM Nam Kinh P.1

25 Nguyễn Thành Tài 24 5 2012 TP.HCM Nam Kinh P.1

26 Từ Khắc Minh Hy 4 12 2012 TP.HCM Nam Kinh P.1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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